GIỜ HỌC TUẦN 1
Thứ hai:Bò bằng bàn tay, bàn chân trên tấm ván hẹp đặt trên sàn 
+ Tô màu cái bánh chưng 
Thứ ba: NBTN “Trái khổ qua”
+ Hát bài “Một con vịt”
Thứ tư: Vận động theo bài hát “Quả gì”
+ Nặn bánh xe
Thứ năm: KC “Quà tặng mẹ”
+ Ôn ném bóng qua dây và lưới
Thứ sáu: Đọc bài thơ “Nắng bốn mùa”
+ Ôn NBTN “Bắp cải”















GIỜ HỌC TUẦN 2
Thứ hai: NB “Hình tam giác”
+ Kỹ năng xếp cạnh
Thứ ba: Ném bóng bằng 2 tay qua dây,lưới
+ NBTN “Con vịt”
[bookmark: _Hlk183252865]Thứ tư: KC “Sinh nhật của con thỏ”
+ NBPB “Con vịt – con gà”
Thứ năm: NBTN “Bút màu và một số đồ chơi” 
[bookmark: _Hlk183252794]+ Đọc bài thơ “Trưa hè”
Thứ sáu: Dán dây cho diều
+ Dạy hát bài “Bé đón tết sang” 





















GIỜ HỌC TUẦN 3
[bookmark: _Hlk196034620]Thứ hai: Dạy bài hát “Cá vàng bơi”
+ NBPB “Con tôm – con cá”
Thứ ba: Đóng cọc bàn gỗ
+ Ôn KC “Quả cam"
Thứ tư: Đọc bài thơ “Trời mưa”
+ Ôn dán tia nắng
Thứ năm: KC “Vì sao thỏ lại cụt đuôi”
+ Ôn thể chất bước qua suối nhỏ
Thứ sáu: NBPB “Một – nhiều”
+ Ôn bài thơ “Nắng bốn mùa






GIỜ HỌC TUẦN 4
Thứ hai: NBTN “Rau muống”
+ Ôn NBPB “Phía trên – phía dưới”
Thứ ba: Vẽ cá voi phun nước
+ Dán và tô màu cái lược
Thứ tư: Xếp ngôi nhà
+ Dán quả trứng gà
Thứ năm: Đọc bài thơ “Con tàu”
+ Hát bài hát “Con chim trên cành cây”
Thứ sáu: KC “Cô vịt tốt bụng”
+ Chồng xếp 6 – 8 khối







